
53

Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

1 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

01
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản 1 1403A1

Nguyễn Thị Thu Hà

2 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

02
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản 2 1403A1

Nguyễn Thị Thu Hà

3 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

03
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản 2 1405A1

Lê AnhTuấn

4 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

04
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản 1 1401A1

Lê Mạnh Long

5 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

05
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản 2 1403A1

Đỗ Thị Ngọc Ánh

6 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

06
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản 2 1404A1

Hà Thị Phương

7 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

07
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản

1
1401A1

Vũ Thị Hoàng Yến

8 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

08
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản 2 1403A1

Đỗ Thị Ngọc Ánh

9 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

09
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản 2 1405A1

Đặng Cẩm Thạch

10 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

10
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản 1

1401A

1 Nguyễn Đắc Hải

11 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

11
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản 1 1402A1 Phạm Thị Thanh 

Huyền

12 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

12
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản 2 1402A1 Phạm Thị Thanh 

Huyền

13 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

13
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản

1 1405A1 Trần Đình Thông

14 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

14
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản

1 1404A1 Trần Xuân Phương

15 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

15
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản

2 1404A1 Trần Xuân Phương

16 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

16
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản

1 1404A1 Hà Thị Phương

LỊCH HỌC THỰC HÀNH 

TUẦN:    Từ ngày: 09/12/2022 đến ngày: 18/9/2022
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17 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

17
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản

1
1402A1

Lê Thị Trang

18 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

18
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản

2 1403A1 Phạm Xuân Thành

19 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

19
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản 1 1405A1

Đặng Cẩm Thạch

20 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

20
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản

2 1405A1 Lê AnhTuấn

21 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

21
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản

1 1404A1 Lê AnhTuấn

22 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

22
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản

2 1404A1 Lê AnhTuấn

23 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

23
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản 1

1401A1 Phạm Xuân Thành

24 KTĐT ĐH 15
20221FE60360

24
1 1 30 Thực hành Điện tử cơ bản 2 1402A1

Lê Thị Trang

25 KTĐT ĐH 15 Bổ sung 1 1 30 Thực hành ĐTTT 2 1404A1
Trần Xuân Phương

26 KTĐT ĐH 15 Bổ sung 1 1 30 Thực hành ĐTTT 2
1405A1 Lê AnhTuấn

27 KTĐT ĐH
14

Bổ sung 1 1 30 Mô hình hóa và mô phỏng 1 1502A1
Trần Đình Thông

28 KTĐT
ĐH 15

20222FE60090

01 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản 3

1405A1 Đặng Cẩm Thạch

29 KTĐT
ĐH 15

20221FE60090

01 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản 1 1401A1

Lê AnhTuấn

30 KTĐT
ĐH 15

20221FE60090

02 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản 2 1401A1 Lê Mạnh Long

31 KTĐT
ĐH 15

20221FE60090

03 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản 3 1401A1

Nguyễn Ngọc Anh

32 KTĐT
ĐH 15

20221FE60090

04 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản 1 1402A1

Trần Xuân Phương

33 KTĐT
ĐH 15

20221FE60090

05 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản 2 1401A1 Vũ Thị Hoàng Yến

34 KTĐT
ĐH 15

20221FE60090

06 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản 3 1401A1

Lê Thị Trang
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35 KTĐT
ĐH 15

20221FE60090

07 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản 1 1403A1

Đặng Cẩm Thạch

36 KTĐT
ĐH 15

20221FE60090

08 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản 2 1502A1

Trần Đình Thông

37 KTĐT
ĐH 15

20221FE60090

09 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản 3 1403A1

Nguyễn Đắc Hải

38 KTĐT
ĐH 15

20221FE60090

10 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản 1

1404A

1 Hà Thị Phương

39 KTĐT
ĐH 15

20221FE60090

11 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản 2

1403A

1 Nguyễn Thị Thu Hà

40 KTĐT
ĐH 15

20221FE60090

12 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản

3 1402A1 Lê AnhTuấn

41 KTĐT
ĐH 15

20221FE60090

13 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản 1 1402A1

Nguyễn Đắc Hải

42 KTĐT ĐH 15
20221FE60090

14 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản

2 1403A1 Phạm Xuân Thành

43 KTĐT ĐH 15
20221FE60090

15 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản 3 1402A1 Phạm Thị Thanh 

Huyền

44 KTĐT ĐH 21
20221FE60090

16 1 1
30 Đồ án Điện tử cơ bản 1 1401A1

Trần Xuân Phương

45 KTĐT CĐ 22
20212JC515800

1
1 3 25 Thực hành kiến trúc máy tính và vi xử lý 2 1502A1 2

1502A

1
2 1502A1 Nguyễn Đắc Hải

46 KTĐT CĐ 22
20212JC515800

1
2 3 25 Thực hành kiến trúc máy tính và vi xử lý 1 1502A1 Nguyễn Đắc Hải

47 KTĐT CĐ 20
20224JC510300

1 
1 1 02

Kỹ thuật Vi điều khiển (phần thực hành)
1 1502A1 Nguyễn Đắc Hải

48 KTĐT CĐ 20
20224JC510300

2
1 1 02

Kỹ thuật Vi điều khiển (phần thực hành)
2 1502A1 Nguyễn Đắc Hải

49 KTĐT CĐ 22
20211JC516800

1
3 3 22 TH mạng máy tính-truyền thông 1 1601A1 1 1601A1 1 1502A1

Lê Thị Trang

50 KTĐT CĐ 22
20211JC516800

1
3 3 22 TH mạng máy tính-truyền thông 2 1601A1

Lê Thị Trang

51 KTĐT CĐ 23
20214JC519700

1
1 1 12 Thực hành KTM ĐT 1 1401A1 Lê Mạnh Long

52 KTĐT CĐ 23
20214JC519700

1
1 1 12 Thực hành KTM ĐT

2
1401A1 Lê Mạnh Long
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53 KTĐT CĐ 23 ĐTCN2 Thi TH ĐTCB 1
1404A

1
Hà Thị Phương

Vũ Thị Hoàng Yến

54 KTĐT CĐ 23 ĐTCN1 Thi TH ĐTCB 2 1401A1
Lê Mạnh Long

Lê Thị Trang

55 KTĐT CĐ 22
20211JC516100

5
1 3 33 Thực hành kỹ thuật lập trình 1 1303A1 1

1303A

1
Phạm Xuân Thành

56 ĐTM

T ĐH 15

20221FE60470

01,2 KTLT nhúng 2 1303A1 Trần Quang Việt

57 ĐTM

T ĐH 15

20221FE60470

03,4 KTLT nhúng 1 1303A1 Trần Quang Việt

58 ĐTM

T ĐH 15

20221FE60470

05,6 KTLT nhúng 1 1505A1 Dương Thị Hằng

59 ĐTM

T ĐH 15

20221FE60470

07 KTLT nhúng 2 1303A1 Dương Thị Hằng

60 ĐTM

T ĐH 15

20221FE60670

01,2 CAD 1

1303A

1 Trần Quang Việt

61 ĐTM

T ĐH 15

20221FE60670

03 CAD 2

1303A

1 Trần Quang Việt

62
ĐTM

T
CĐ 23 ĐTCN K23 Thi TKM 1 1303A1 Việt, Tùng

63
ĐTM

T
CĐ 23 ĐTCN K23 Thi TKM 2 1303A1 Việt, Hằng

64 ĐTM

T CĐ 22

20212JC518600

3 1 2 20 TH Vi điều khiển 1

1301A

1 1 1301A1 1 1301A1 Nguyễn Văn Dũng

65 ĐTM

T CĐ 22

20212JC518600

3 1 2 20 TH Vi điều khiển 2

1301A

1 2 1301A1 2 1301A1 Nguyễn Văn Dũng

66 ĐTM

T CĐ 22

20212JC518600

2 2 2 26 TH Vi điều khiển 1 1301A1 1 1301A1 1 1301A1 Nguyễn Văn Dũng

67 ĐTM

T CĐ 22

20212JC518600

2 2 2 26 TH Vi điều khiển 2 1301A1 2 1301A1 2 1301A1 Nguyễn Văn Dũng

68 ĐTM

T CĐ 22

20212JC518600

2 1 2 26 TH Vi điều khiển 1 1302A1 1 1302A1 1 1302A1 Nguyễn Anh Dũng

69 ĐTM

T CĐ 22

20212JC518600

2 1 2 26 TH Vi điều khiển 2 1302A1 2 1302A1 2 1302A1 2 1302A1 Nguyễn Anh Dũng

70 ĐTCN CĐ 22
20212JC516600

1
1 3 20

Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn 

hình giám sát HMI
2 1505A1 Bùi Thị Thu Hà
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71 ĐTCN CĐ 22
20212JC518300

4
1 2 20

Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn 

hình giám sát HMI
1 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

72 ĐTCN CĐ 22
20212JC518300

4
2 2 18

Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn 

hình giám sát HMI
2 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

73 ĐTCN ĐH 14
20221FE60390

21
1 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 1 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

74 ĐTCN ĐH 14
20221FE60390

15
1 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 1 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

75 ĐTCN ĐH 14
20221FE60390

07
1 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 1 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

76 ĐTCN ĐH 14
20221FE60390

08
1 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 2 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

77 ĐTCN ĐH 14
20221FE60390

23
1 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 2 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

78 ĐTCN ĐH 14
20221FE60390

11
1 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 1 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

79 ĐTCN ĐH 14
20221FE60390

12
1 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 2 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

80 ĐTCN CĐ 22
	20212JC5164

001
1 3 24 TH Lập trình điều khiển PLC 1 1501A1 1 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

81 ĐTCN CĐ 22
	20212JC5164

001
2 3 24 TH Lập trình điều khiển PLC 1 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

82 ĐTCN CĐ 22
	20212JC5164

001
3 3 24 TH Lập trình điều khiển PLC 2 1501A1 2 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

83 ĐTCN ĐH 14
20221FE60390

03
1 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 1 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

84 ĐTCN ĐH 14
20221FE60390

16
1 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 2 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

85 ĐTCN ĐH 14
20221FE60390

05
1 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 1 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

86 ĐTCN ĐH 14
20221FE60390

06)
1 1 25 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 2 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

87 ĐTCN ĐH 14
20221FE60390

22
1 1 21 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp 2

1506A

1
Hà Thị Kim Duyên

88 ĐTCN CĐ K22
20212JC510900

1
1 3 20 Điều khiển khí nén 2 1504A1 2 1504A1 2 1504A1 Trương Thị Bích Liên 
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89 ĐTCN CĐ K22
20212JC510900

1
2 3 20 Điều khiển khí nén 1 1504A1 1 1504A1 Trương Thị Bích Liên 

90 ĐTCN CĐ K22
20212JC510900

1
3 3 20 Điều khiển khí nén

1,2
1504A1 Trương Thị Bích Liên 

91 ĐTVT CĐ K22
20211JC515900

3
1 23 Thực hành kỹ thuật biến đổi điện năng 2 1605A1 V.V.Hưng

92 ĐTVT CĐ K22
20211JC515900

4
2 23 Thực hành kỹ thuật biến đổi điện năng 2.3 1604A1 V.V.Hưng

Cao đẳng

07h00 đến 12h00

12h30 đến 17h30

17h30đến 21h30

Đại học Hà nội, ngày 10 tháng 09 năm 2022

07h00 đến 12h00

12h30 đến 17h30

1

2

3

Ca

17h45đến 21h55


